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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

Hưng Yên, ngày 07 tháng 7 năm 2025 

  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường 

 

        BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN 

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐT ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng 

trường về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 04-QĐ/ĐU ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Đảng uỷ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên về việc thành lập các chi bộ trực thuộc 

Đảng bộ Trường; 

Căn cứ cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn Trường ngày 28 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập 04 (bốn) công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, gồm các công đoàn có tên sau: 

1. Công đoàn bộ phận Tổ chức - Hành chính.  

2. Công đoàn bộ phận Khoa học, Dự án và Tài chính (gồm các phòng: Quản 

lý Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Quản trị Thiết bị và Dự án; Tài chính 

- Kế toán). 

3. Công đoàn bộ phận Đào tạo, Tuyển sinh và Khảo thí (gồm các phòng: Đào 

tạo; Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh; Đảm bảo chất lượng và Khảo thí). 

4. Công đoàn bộ phận Khoa học cơ bản. 

(Có Danh sách đoàn viên của từng công đoàn bộ phận kèm theo) 

Điều 2. Các công đoàn bộ phận có tên tại Điều 1 thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chịu trách nhiệm xây dựng 

chương trình công tác định kỳ theo kế hoạch chung của Công đoàn trường để triển 

khai tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ban thuộc Công đoàn 

trường, các công đoàn bộ phận được thành lập tại Điều 1 và các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    

- CĐGDVN (b/c);  

- Đảng ủy (b/c); 

- Như điều 3; 

- Lưu VPCĐ. 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 



DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN ĐƯỢC THÀNH LẬP               

TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 

(Kèm theo Quyết định số 258/QĐ-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 07/7/2025  

của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên) 

STT Họ và tên Đơn vị hành chính Ghi chú 

I Công đoàn bộ phận Tổ chức- Hành chính 

1 Chu Văn Tuấn Lãnh đạo trường  

2 Bùi Trung Thành Lãnh đạo trường  

3 Đoàn Văn Tuấn Phòng Tổ chức-Hành chính  

4 Nguyễn Khánh Trình Phòng Tổ chức-Hành chính  

5 Đoàn Minh Tân Phòng Tổ chức-Hành chính  

6 Vi Thị Thanh Thuỷ Phòng Tổ chức-Hành chính  

7 Nguyễn Thị Minh Ngọc Phòng Tổ chức-Hành chính  

8 Lê Thị Mận Phòng Tổ chức-Hành chính  

9 Vũ Thị Thuỷ Phòng Tổ chức-Hành chính  

10 Đặng Quỳnh Mai Phòng Tổ chức-Hành chính  

11 Phạm Thị Ánh Hương Phòng Tổ chức-Hành chính  

12 Trịnh Đức Hoàn Phòng Tổ chức-Hành chính  

13 Nguyễn Thị Xuân Thu Phòng Tổ chức-Hành chính  

14 Trần Anh Tuấn Phòng Tổ chức-Hành chính  

15 Huỳnh Anh Đào Phòng Tổ chức-Hành chính  

16 Chu Đình Cương Phòng Tổ chức-Hành chính  

17 Trần Thị Hoa Phòng Tổ chức-Hành chính  

18 Đào Văn Thọ Phòng Tổ chức-Hành chính  

19 Nguyễn Xuân Tân Phòng Tổ chức-Hành chính  

20 Lê Thị Hạ Phòng Tổ chức-Hành chính  

21 Ngô Huy Dũng Phòng Tổ chức-Hành chính  

22 Lương Đoàn Dương Phòng Tổ chức-Hành chính  

23 Nguyễn Thị Chang Phòng Tổ chức-Hành chính  

24 Nguyễn Văn Nhất Phòng Tổ chức-Hành chính  

25 Nguyễn Duy Hưng Phòng Tổ chức-Hành chính  

26 Lê Thị Thu Hà Phòng Tổ chức-Hành chính  

27 Hoàng Thị Thu Trang Phòng Tổ chức-Hành chính  

28 Chử Nguyên Tùng Phòng Tổ chức-Hành chính  

29 Lưu Thị Thủy Phòng Tổ chức-Hành chính  



STT Họ và tên Đơn vị hành chính Ghi chú 

30 Nguyễn Thị Thuý Hà Phòng Tổ chức-Hành chính  

31 Vũ Thị Phượng Phòng Tổ chức-Hành chính  

32 Nguyễn Thị Thảo Phòng Tổ chức-Hành chính  

33 Đỗ Văn Hồng Phòng Tổ chức-Hành chính  

34 Nguyễn Văn Nam Phòng Tổ chức-Hành chính  

35 Nguyễn Văn Thành Phòng Tổ chức-Hành chính  

36 Phạm Khắc Hoà Phòng Tổ chức-Hành chính  

37 Lê Văn Sỹ Phòng Tổ chức-Hành chính  

38 Trần Thị Ánh Phòng Tổ chức-Hành chính  

39 Nguyễn Văn Phương Phòng Tổ chức-Hành chính  

40 Dương Văn Chiến Phòng Tổ chức-Hành chính  

41 Phạm Viết Hoà Phòng Tổ chức-Hành chính  

42 Lê Quang Đảm Phòng Tổ chức-Hành chính  

43 Nguyễn Thị Minh Phòng Tổ chức-Hành chính  

44 Phan Thị Chiến Phòng Tổ chức-Hành chính  

45 Hoàng Thị Tuyết Phòng Tổ chức-Hành chính  

46 Trần Thị Tuyền Phòng Tổ chức-Hành chính  

47 Nguyễn Thị Thu Hệ Phòng Tổ chức-Hành chính  

48 Hoàng Thị Băng Phòng Tổ chức-Hành chính  

49 Nguyễn Thị Bảy Phòng Tổ chức-Hành chính  

50 Nguyễn Thị Biển Phòng Tổ chức-Hành chính  

51 Nguyễn Thị Hà Phòng Tổ chức-Hành chính  

52 Ngô Thị Hạnh Phòng Tổ chức-Hành chính  

53 Nguyễn Thị Huyền Phòng Tổ chức-Hành chính  

54 Võ Thị Thanh Long Phòng Tổ chức-Hành chính  

55 Đào Thị Thủy Phòng Tổ chức-Hành chính  

II Công đoàn bộ phận Khoa học, Dự án và Tài chính 

1 Vũ Hồng Sơn Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác Quốc tế  

2 Đào Thị Huyền Trang Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác Quốc tế  

3 Trần Văn Đăng Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác Quốc tế  

4 Trần Thị Thu Huyền Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác Quốc tế  

5 Lê Thị Thương Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác Quốc tế  

6 Nguyễn Thùy Dung Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác Quốc tế  

7 Đinh Thị Phương Anh Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác Quốc tế  

8 Lê Minh Tuấn Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác Quốc tế  



STT Họ và tên Đơn vị hành chính Ghi chú 

9 Nguyễn Văn Tuấn Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án  

10 Bùi Văn Dân Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án  

11 Nguyễn Đức Long Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án  

12 Hoàng Tuấn Học Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án  

13 Nguyễn Công Doanh Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án  

14 Đỗ Minh Tuấn Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án  

15 Trần Đức Dũng Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án  

16 Trần Xuân Văn Phòng Tài chính - Kế toán  

17 Bùi Nguyệt Nhung Phòng Tài chính - Kế toán  

18 Nguyễn Thị Bích Hạnh Phòng Tài chính - Kế toán  

19 Phạm Thị Huế Phòng Tài chính - Kế toán  

20 Nguyễn Thị Minh Huệ Phòng Tài chính - Kế toán  

21 Nguyễn Thị Hiền Phòng Tài chính - Kế toán  

22 Bùi Thị Minh Phòng Tài chính - Kế toán  

23 Bùi Thị Phương Phòng Tài chính - Kế toán  

24 Vũ Thị Phương Thảo Phòng Tài chính - Kế toán  

III Công đoàn bộ phận Đào tạo, Tuyển sinh và Khảo thí 

1 Nguyễn Minh Quý Lãnh đạo trường  

2 Đỗ Anh Tuấn Phòng Đào tạo  

3 Nguyễn Xuân Trường Phòng Đào tạo  

4 Lưu Văn Tân Phòng Đào tạo  

5 Nguyễn Thị Thanh Thuý Phòng Đào tạo  

6 Nguyễn Thị Hiên Phòng Đào tạo  

7 Nguyễn Thị Huyền Phòng Đào tạo  

8 Tạ Đăng Thuần Phòng Đào tạo  

9 Nguyễn Thị Oanh Phòng Đào tạo  

10 Bùi Thị Xuân Lạc Phòng Đào tạo  

11 Đỗ Thị Hằng Phòng Đào tạo  

12 Đặng Vân Anh Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

13 Nguyễn Đức Thỉnh Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

14 Phạm Phương Liên Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

15 Phạm Văn Hưng Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

16 Phạm Thị Bình Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

17 Dương Thị Thanh Xuân Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

18 Hoàng Thị Tuyết Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  



STT Họ và tên Đơn vị hành chính Ghi chú 

19 Nguyễn Gia Ba Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

20 Đỗ Thị Thuỷ Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

21 Trần Thị Trang Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

22 Trần Đỗ Hồng Dương Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

23 Lê Hải Kiên Phòng Thông tin Truyền thông và Tuyển sinh  

24 Đỗ Thế Hưng Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

25 Đào Minh Tuấn Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

26 Hoàng Văn Quang Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

27 Trần Thị Phượng Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

28 Vũ Thành Trung Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

29 Lương Thị Thương Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

30 Lê Thị Thu Hà Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

31 Đỗ Thị Luyến Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

32 Nguyễn Hoàng La Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

33 Đinh Vũ Thảo Linh Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

IV Công đoàn bộ phận Khoa học cơ bản 

1 Nguyễn Thị Thuý Khoa Khoa học cơ bản  

2 Bùi Quang Khải Khoa Khoa học cơ bản  

3 Nguyễn Quang Chung Khoa Khoa học cơ bản  

4 Đàm Nhân Bá Khoa Khoa học cơ bản  

5 Giáp Văn Cường Khoa Khoa học cơ bản  

6 Trần Ngọc Tuấn Khoa Khoa học cơ bản  

7 Lê Thị Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản  

8 Phạm Thế Tân Khoa Khoa học cơ bản  

9 Hoàng Văn Hán Khoa Khoa học cơ bản  

10 Trần Hồng Thái Khoa Khoa học cơ bản  

11 Trịnh Xuân Yến Khoa Khoa học cơ bản  

12 Hoàng Thị Hiến Khoa Khoa học cơ bản  

13 Đặng Thị Hồi Khoa Khoa học cơ bản  

14 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Khoa học cơ bản  

15 Nguyễn Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản  

16 Nguyễn Thị Mơ Khoa Khoa học cơ bản  

17 Nguyễn Thị Hạnh Khoa Khoa học cơ bản  

18 Nguyễn Anh Đài Khoa Khoa học cơ bản  

19 Đỗ Thị Vân Chang Khoa Khoa học cơ bản  



STT Họ và tên Đơn vị hành chính Ghi chú 

20 Lê Đình Thạo Khoa Khoa học cơ bản  

21 Đỗ Văn Hùng Khoa Khoa học cơ bản  

22 Vũ Thế Anh Khoa Khoa học cơ bản  

23 Nguyễn Anh Dũng Khoa Khoa học cơ bản  

24 Nguyễn Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản  

25 Trần Đức Nam Khoa Khoa học cơ bản  

26 Phạm Văn Toàn Khoa Khoa học cơ bản  

27 Nguyễn Văn Khánh Khoa Khoa học cơ bản  

28 Nguyễn Văn Thương Khoa Khoa học cơ bản  

29 Trần Thị Hải Lý Khoa Khoa học cơ bản  

30 Đặng Văn Tiến Khoa Khoa học cơ bản  

31 Đinh Thị Thu Khoa Khoa học cơ bản  

32 Vũ Huỳnh Nhật Anh Khoa Khoa học cơ bản  

33 Nguyễn Thị Hân Khoa Khoa học cơ bản  

Danh sách gồm có 145 đoàn viên./. 
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